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5 CÂU HỎI ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TCCN

HP: KỸ THUẬT LẠNH CƠ SỞ
Câu 1: (2.0 điểm)

a. Liệt kê các nguyên lý laøm lạnh?
b. Trong tủ lạnh và máy lạnh dân dụng thường dùng những nguyên lý nào?
c. Trình bày những nguyên lý đó? (vẽ hình nếu có)

Câu 2: (2.0 điểm)

a. Tại sao trong hệ thống lạnh phải đảm bảo ga hút về máy nén ở thể hơi hoàn toàn ? Làm cách nào để thực hiện điều này ?
b. Trình bày 1 chu trình lạnh có đảm bảo trên: Vẽ sơ đồ nhiệt, giản đồ lgP-h, T-s và trình bày nguyên lý hoạt động ?
Câu 3: (2.0 điểm)

Hệ thống lạnh 1 cấp nén có các thiết bị sau: máy nén (MN), thiết bị ngưng tụ (TBNT), van tiết lưu (VTL), thiết bị bay hơi (TBBH), bình tách lỏng (BTL_đặt trước thiết bị bay hơi ), thiết bị quá lạnh (TBQL). 
a. Trình bày công dụng, vị trí lắp đặt bình tách lỏng.
b. Hãy vẽ sơ đồ nhiệt, giản đồ T-s, giản đồ lgP-h.
c. Trình bày nguyên lý hoạt động của chu trình trên.
Câu 4: (2.0 điểm)

a. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa thiết bị quá lạnh lỏng (TBQL) và thiết bị hồi nhiệt (TBHN)?
b. Theo em trong hệ thống lạnh dùng loại nào tốt hơn ?
c. Vẽ sơ đồ nhiệt, giản đồ T-s , lgP-h của hệ thống lạnh có dùng TBHN?
Câu 5: (2.0 điểm)

a. Yêu cầu vẽ sơ đồ nhiệt, giản đồ T-s, giản đồ lgP-h.
b. Trình bày nguyên lý hoạt  động của chu trình lạnh 2 cấp nén làm lạnh trung gian không hoàn toàn.

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2.0 điểm)
	a. Liệt kê các nguyên lý laøm lạnh: có 6 nguyên lý
- Làm lạnh bằng quá trình biến đổi pha.

- Làm lạnh bằng hiệu ứng giản nở đoạn nhiệt. 

- Làm lạnh bằng hiệu ứng tiết lưu.

- Làm lạnh bằng hiệu ứng xoáy.
- Làm lạnh bằng hiệu ứng pin nhiệt điện. 

- Làm lạnh bằng hiệu ứng khử từ đoạn nhiệt.

	0,5đ



	
	b. Trong tủ lạnh và máy lạnh dân dụng thường dùng 2 nguyên lý sau:
      - Làm lạnh bằng quá trình biến đổi pha .

       - Làm lạnh bằng hiệu ứng tiết lưu.


	0,25đ



	
	c. Trình bày:
· Làm lạnh bằng hiệu ứng tiết lưu:
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          Khi chất khí hay lỏng ở áp suất và nhiệt độ cao PKTK chảy qua một khe hở nhỏ hoặc một cửa nghẽn để thực hiện quá trình tiết lưu sẽ giảm áp suất Po, kéo theo nhiệt độ giảm To để làm lạnh.

	0,75đ



	
	· Làm lạnh bằng quá trình biến đổi pha:
        Một chất bất kỳ tồn tại ở 1 trong 3 trạng thái pha: rắn, lỏng, khí. Khi biến đổi trạng thái pha của vật chất sẽ kèm theo các quá trình thu nhiệt và tỏa nhiệt. Trong chu trình lạnh, người ta ứng dụng quá trình ngưng tụ môi chất ở áp suất cao và quá trình bay hơi ở áp suất thấp, nhiệt độ thấp để làm lạnh sản phẩm.

	0,5đ



	Câu 2
(2.0 điểm)
	a. Phải đảm bảo ga hút về máy nén (MN) ở thể hơi hoàn toàn nhằm tránh gây va đập thuỷ lực trong máy nén và máy làm việc với hiệu suất cao hơn.
Cách thực hiện: Dùng bình tách lỏng (BTL) hay thiết bị quá nhiệt (TBQN) hoặc thiết bị hồi nhiệt (TBHN). Chu trình lạnh có đảm bảo trên dùng 1 trong 2 chu trình sau:
   
	0,25đ

0,25đ

	
	b. Trình bày 1 chu trình lạnh có đảm bảo trên:
	

	
	    Trường hợp 1:
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Chu trình có BTL

	0,5 đ
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Giản đồ T-S
                         Giản đồ LgP-h

	0,5 đ

	
	- Nguyên lý hoạt động: 



Hơi môi chất sau khi ra khỏi TBBH có áp suất, nhiệt độ PoTo, được dẫn qua BTL để tách lỏng môi chất ra khởi hơi, hơi môi chất được máy nén hút về nén lên PKTK, sau đó qua TBNT để ngưng tụ thành lỏng, lỏng môi chất qua TBQL hạ nhiệt độ xuống nhiệt độ Tql, áp suất không thay đổi vẫn là Pk, rồi qua VTL giảm áp suất kéo theo giảm nhiệt độ xuống PoTo vào BTL. Lỏng đi qua TBBH nhận nhiệt sản phẩm để bay hơi, đồng thời làm lạnh sản phẩm rồi hơi môi chất lại dẫn qua BTL để tách lỏng ra khỏi hơi, hơi môi chất được máy nén hút về, lập lại chu trình.

	0,5 đ

	
	   Hoặc trường hợp 2:
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Chu trình có TBHN:

	0,5 đ
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Giản đồ T-s
                         Giản đồ LgP-h

	0,5 đ

	
	- Nguyên lý hoạt động:


 Hơi môi chất sau khi ra khỏi TBBH, có áp suất và nhiệt độ PoTo được dẫn qua TBHN để quá nhiệt hơi trước khi về máy nén trở thành hơi bảo hoà khô (tránh gây va đập thủy lực trong máy nén) được máy nén hút về nén lên thiết bị ngưng tụ (TBNT) ở áp suất và nhiệt độ PKTK, hơi môi chất được ngưng tụ thành lỏng ở TBNT sau đó được quá lạnh ở TBHN, hạ nhiệt độ môi chất xuống Tql, áp suất không thay đổi Pk. Lỏng môi chất quá lạnh được dẫn qua VTL để giảm áp suất, nhiệt độ xuống PoTo vào TBBH nhận nhiệt sản phẩm để bay hơi đồng thời làm lạnh sản phẩm, hơi môi chất lại qua TBHN để quá nhiệt. Lập lại chu trình.
	0,5 đ

	Câu 3
(2.0 điểm)
	a. Công dụng:  Là thiết bị được gắn trên đường về của máy nén có nhiệm vụ tách những hạt lỏng vẫn còn lẫn trong hơi môi chất về máy nén. Nhờ BTL và TBQN mà máy nén luôn có được hành trình khô, tránh hiện tượng va đập thủy lực làm hư hỏng máy nén.


 
· Vị trí lắp đặt: +  BLT đặt trước TBBH  
                       +  BLT đặt sau TBBH  




 
	0,25 đ

0,25 đ

	
	b. Vẽ sơ đồ nhiệt, giản đồ T-s, giản đồ lgP-h
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Sơ đồ nhiệt

	0,5 đ
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Giản đồ T-s
                         Giản đồ LgP-h

	0,5 đ

	
	c. Nguyên lý hoạt động: 

- (1’ – 2): Nén hơi đoạn nhiệt từ PoTo → PKTK đi vào TBNT

- (2 – 3): Trong TBNT môi chất tỏa nhiệt ngưng tụ từ hơi thành lỏng ,đẳng áp, đẳng nhiệt ở PKTK
- (3 – 3’): Quá lạnh lỏng môi chất trong TBQL hạ nhiệt độ từ TK xuống TQL, nhưng vẫn giữ nguyên PK.

- (3’ – 4): Quá trình tiết lưu giảm áp suất nhiệt độ từ TQLPK xuống PoTo vào BTL để xuống TBBH

- (4 – 1): Tại TBBH môi chất thu nhiệt bay hơi làm lạnh được máy nén hút về.

- (1 – 1’): Quá trình tách ẩm (lỏng) trong BTL bảo đảm hành trình khô cho máy nén

	0,5 đ

	Câu 4
(2.0 điểm)
	a. Điểm giống nhau và khác nhau giữa thiết bị quá lạnh lỏng (TBQL) và thiết bị hồi nhiệt (TBHN):
· Điểm giống nhau giữa TBQL và TBHN: cả hai thiết bị đều có nhiệm vụ quá lạnh lỏng môi chất sau khi ra khỏi TBNT, hạ nhiệt độ xuống nhiệt độ Tql mà áp suất vẫn giữ nguyên.
· Điểm khác nhau giữa hai thiết bị: TBHN có thêm phần quá nhiệt, làm bay hơi quá nhiệt môi chất trước khi về máy nén ( nếu hơi ra khỏi TBBH vẫn còn ẩm) mà áp suất vẫn không đổi, nhằm đảm bảo hành trình khô cho máy nén.

	0,25 đ
0,25 đ

	
	b. Trong hệ thống lạnh dùng thiết bị hồi nhiệt (TBHN) tốt hơn.
	0,25 đ

	
	c. Vẽ sơ đồ nhiệt, giản đồ T-S , lgP-h và trình bày họat động của HTL có dùng TBHN:
· Sơ đồ nhiệt:
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· giản đồ T-s , lgP-h:
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Giản đồ T-s
                         Giản đồ LgP-h
· Nguyên lý hoạt động:


 Hơi môi chất sau khi ra khỏi TBBH, có áp suất và nhiệt độ PoTo được dẫn qua TBHN để quá nhiệt hơi trước khi về máy nén trở thành hơi bảo hoà khô (tránh gây va đập thủy lực trong máy nén) được máy nén hút về nén lên thiết bị ngưng tụ (TBNT) ở áp suất và nhiệt độ PKTK, hơi môi chất được ngưng tụ thành lỏng ở TBNT sau đó được quá lạnh ở TBHN, hạ nhiệt độ môi chất xuống Tql, áp suất không thay đổi Pk. Lỏng môi chất quá lạnh được dẫn qua VTL để giảm áp suất, nhiệt độ xuống PoTo vào TBBH nhận nhiệt sản phẩm để bay hơi đồng thời làm lạnh sản phẩm, hơi môi chất lại qua TBHN để quá nhiệt. Lập lại chu trình.

	0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ


	Câu 5
(2.0 điểm)
	a. Vẽ sơ đồ nhiệt, giản đồ T-s, giản đồ lgP-h chu trình lạnh 2 cấp nén làm lạnh trung gian không hoàn toàn.
· Sơ đồ nhiệt:
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· Giản đồ T-s, giản đồ lgP-h:

[image: image11.png]



Giản đồ T-s
          Giản đồ LgP-h

	0,5 đ
0,5 đ


	
	b. Trình bày nguyên lý hoạt  động của chu trình lạnh 2 cấp nén làm lạnh trung gian không hoàn toàn.

   (1- 1’): Quá nhiệt hơi hút về MNHA

   (1’- 2): Nén đoạn nhiệt lần 1 từ PoTo lên PTGTTG  đi vào LTG

   (2–3–3’’):Quá trình làm mát trung 
gian không hoàn toàn được MNCA hút về 

   (3’’– 4): Nén đoạn nhiệt lần 2 từ 
PTGTTG lên PKTK đi vào TBNT.

   (4 – 5): Quá trình ngưng tụ đẳng áp, đẳng nhiệt ở PKTK trong TBNT biến đổi từ hơi thành lỏng 

   (5 – 5’):  Quá lạnh lỏng môi chất từ PKTK xuống TQLPK.

   (5’ – 6): Tiết lưu lần 1 từ PKTQL xuống PTGTTG đi vào BTG

   (6 – 3’): Một phần lỏng trong BTG bay hơi làm lạnh hơi quá nhiệt từ MNHA đưa vào.

   (7 – 8):  Tiết lưu lần 2 từ PTGTTG xuống PoTo vào TBBH.

   (8 - 1):  tại TBBH, môi chất thu nhiệt, bay hơi làm lạnh, rồi lại được MNHA hút về qua TBQN.


	

	
	
	1,0 đ

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)
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